
TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1

1 NGÔ LÊ TRƯỜNG AN 20/10/2007 Nữ Kinh 0901387838

2 NGUYỄN THỊ KIM ANH 10/06/2007 Nữ Kinh 0987164794

3 VŨ TUẤN ANH 29/10/2007 Nam Kinh 0938370441

4 LÊ VĨNH THIÊN ÂN 27/04/2007 Nam Kinh 0912147387

5 TRẦN GIA BẢO 27/11/2007 Nam Kinh 0987153243

6 NGUYỄN THANH BÌNH 02/03/2007 Nam Kinh 0908961363

7 NGÔ KHẢ DOANH 27/03/2007 Nữ Kinh 0907752425

8 PHAN THÀNH DŨNG 16/02/2007 Nam Kinh 0907935663

9 DƯƠNG NGUYỄN THÙY GIANG 15/02/2007 Nữ Kinh 0933075448

10 PHẠM BẢO HÂN 30/04/2007 Nữ Kinh 0385188631

11 TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN 13/04/2007 Nữ Kinh 0778017939

12 ĐẶNG HỒNG HẬU 01/11/2007 Nữ Kinh 0772413590

13 NGUYỄN PHÚC HIỂN 23/05/2007 Nam Kinh 0989003751

14 HỒ TRỌNG HIẾU 29/11/2007 Nam Kinh 0813993351

15 NGUYỄN PHAN GIA HUY 15/08/2007 Nam Kinh 0375037788

16 NGUYỄN QUANG HUY 15/01/2007 Nam Kinh 0703251831

17 NGUYỄN NGỌC QUỐC HƯNG 12/09/2007 Nam Kinh 0966028378

18 TRIỆU A KIỆT 16/05/2007 Nam Kinh 0909758419

19 TRẦN ĐẮC LÂM 26/05/2007 Nam Kinh 0913612502

20 NGUYỄN HỒ LỘC 21/09/2007 Nam Kinh 0962310544

21 PHẠM NHẬT MINH 17/07/2007 Nam Kinh 0903992644

22 TRẦN NGỌC YẾN MY 01/12/2007 Nữ Kinh 0345033063

23 TRẦN THANH TRÀ MY 17/11/2007 Nữ Kinh 0974008988

24 TRẦN PHAN NHẬT NAM 28/02/2007 Nam Kinh 0927104014

25 VÕ THÚY NGÂN 17/12/2007 Nữ Kinh 0770987936

26 TRẦN NGUYỄN NHƯ NGỌC 26/11/2007 Nữ Kinh 0964875104

27 NGUYỄN HÀ YẾN NHI 01/09/2007 Nữ Kinh 0396853337

28 TRẦN THỊ YẾN NHI 08/09/2005 Nữ Kinh 0379038650

29 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 02/07/2007 Nữ Kinh 0364799092

30 PHAN THANH NHƯ 17/06/2007 Nữ Kinh 0936476133

31 QUÁCH THẾ PHÚ 13/12/2007 Nam Hoa 0909243655

32 HUỲNH THIÊN PHÚC 21/03/2007 Nam Kinh 0904404972

33 NGUYỄN NGỌC NHÃ PHƯƠNG 23/12/2007 Nữ Kinh 0933554421

34 NGUYỄN PHAN HOÀNG QUÂN 04/08/2007 Nam Kinh 0947765680

35 NGUYỄN THỊ TÂM 01/12/2007 Nữ Kinh 0986001225

36 HUỲNH THANH THẢO 18/09/2007 Nữ Kinh 0933740105

37 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 11/12/2007 Nam Kinh 0918136172

38 LÊ HOÀNG MINH THƯ 02/02/2007 Nữ Kinh 0933239007

39 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 15/04/2007 Nữ Kinh 0909085781

40 NGUYỄN THÁI MINH TRÍ 05/11/2007 Nam Kinh 0965482284

41 TRẦN MINH TRÍ 04/12/2007 Nam Kinh 0986839301

42 NGUYỄN LÊ HỒNG TRINH 22/07/2007 Nữ Kinh 0386969077

43 ONG THẢO VÂN 29/04/2007 Nữ Hoa 0353268485

44 HOÀNG NGUYỄN QUỐC VIỆT 26/11/2005 Nam Kinh 0933091153

45 DƯ ANH VŨ 25/08/2007 Nam Kinh 0937913623

46 LÊ HIỀN THẢO VY 18/03/2007 Nữ Kinh 0779211990

47 LÊ NGUYỄN THẢO VY 23/12/2007 Nữ Kinh 0907905999
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